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Bản án số: 17/2020/DS-PT  
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V/v tranh chấp hợp đồng   p    . 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng; 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị An Tiên; ông Phạm Văn Tâm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Công Hậu, T ư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
   Nguyễn Thị Thu Sinh, Kiểm sát viên. 

 Vào ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại tr  sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số: 442/2019/TLPT-DS ngày 26 

tháng 12 năm 2019, về việc “Tran  c ấp hợp đồng   p    ”. 

 Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 40/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11 năm 

2019, của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết địn  đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số: 09/2020/QĐ-PT ngày 

13 tháng 01 năm 2020, giữa các đươn  sự:  

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Kim L, s n  năm 1959, cư trú tại: Ấp H, xã 

H1, huyện H2, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt. 

Ng    đ      n t  o ủy quy n  ủ     Nguy n Thị Kim L: Anh Nguyễn 

Văn N, s n  năm 1983, cư trú tại: Khu phố 1, p ường H3, Quận F, Thành phố 

Hồ Chí Minh, theo Giấy ủy quyền ngày 23-10-2018, có mặt. 

- Bị đơn: Bà Huỳnh Thị M, s n  năm 1966, cư trú tại: Ấp 2, xã T, huyện 

B, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt. 

Ng    đ      n t  o ủy quy n  ủ     Huỳnh Thị M: Ông P an Văn V, 

s n  năm 1957, cư trú tại: Ấp H4, xã H1, huyện H2, tỉnh Tây Ninh, theo Giấy ủy 

quyền ngày 09-4-2019, có mặt. 

- Ng  i kháng cáo: Bà  uỳn  T ị M là bị đơn. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T  o đơn k ởi ki n  ủ  bà Nguy n Thị Kim L v  trong quá trình giải 

quyết vụ án, ng    đ      n t  o ủy quy n  ủa    L    anh Nguy n Văn N trình 

bày: 

    uỳn  T ị M    đ u t ảo,    L        v  n,    L t am   a   p 02 p  n 

tron   â      10.000.000 đồn / t án , mở ngày 29-3-2017 âm lịch.     m   mở 

t    â       ồm 12 p  n,    L   n  m t p  n v o   n k u  đ u t  n, v   số t ền 

89.000.000 đồng (kêu 1.900.000 đồn ,   n  8.100.000 đồng x 11 p  n, tr  

4.000.000 đồn  tiền hoa hồng c o đ u t ảo, còn  ạ  số t ền t ực n ận    

85.000.000 đồng), c    ấ    ao    , sau đ     M t  m v o 4 p  n nữa n n giao 

t  m c o    L 32.400.000 đồng (4 ph n x 8.100.000 đồng), k     ao t  m k  n  

      ấ  tờ. N ư vậ   â      c  t n  c n  16 p  n v  kết t úc v o n    29-6-

2018 âm lịch.  

P  n     còn  ạ     L   p     sốn  đ   đủ đến n    kết t úc, thay vì    M 

p ả    ao c o    L 14 p  n v   số t ền 136.000.000 đồng  16 p  n tr  đ  02 

p  n của    L còn  ạ  14 p  n, m   p  n 10.000.000 đồn , t  n  t ền    

140.000.000 đồng, tr  4.000.000 đồn  t ền  oa  ồn     M được  ưởn , còn  ạ  

136.000.000 đồn   n ưn  đến n    04-7-2018    L đến n ận t ền    ,    M 

không giao.  

B  L k ở  k ện   u c u    M trả 136.000.000 đồng t ền     v  t ền     

c ậm trả theo lãi suất 9%/năm, t  ngày 04-7-2018 đến k   kết t úc v  án. 

Bị đơn    Huỳnh Thị M v  ng    đ      n t  o ủy quy n  ủ     M     ng 

P  n Văn V trình bày: 

   M có nợ    L 136.000.000 đồng t ền     n ư    L k ở  k ện n ưn  

không trả v  bà L có bảo lãnh cho anh T á  Tường G vay của    M 200.000.000 

đồn , anh G đ     trốn, bà M   ữ  ạ  t ền     để    L p ả  trả 200.000.000 đồn  

t ền  ảo   n  cho anh G.    L k ở  k ện   u c u trả 136.000.000 đồn     M 

c ấp n ận v  đ  ký t n v o    n  ản  òa   ả  của Tòa án n ưn  sau đ     M su  

n     ạ     k  n  t ể trả v  p ả  tr  t ền  ảo   n  c o anh G n n    M t a  đ   ý 

k ến.  ặt k ác,  â      c ỉ c  12     v  n k  n  p ả  16     v  n.  

Bản án Dân sự sơ t ẩm số: 40/2019/DS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2019, 

của Tòa án nhân dân  uy n B, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

Căn cứ Đ ều 471 của B  luật Dân sự; Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP 

ngày 27-11-2006 của Chính phủ, về họ, h i,    u, p ường; khoản 4 Điều 26 của 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Uỷ  an T ường v  

Quốc h i, qu  định về mức thu, miễn, giảm, t u, n p, quản lý, sử d ng án phí và 

lệ phí Toà án. 

Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim L. 

Bu c bà Huỳnh Thị M trả cho bà Nguyễn Thị Kim L số tiền nợ h i 

151.708.000 đồng, gồm 136.000.000 đồng nợ gốc v  15.708.000 đồng tiền lãi.  
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Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí; quyền, n   a v  thi hành án; quyền 

kháng cáo của các đươn  sự. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2019,     uỳn  T ị M kháng cáo yêu c u x m 

x t  ạ  n    un  v  án, t ủ t c tố t n ,  ủ   ản án sơ t ẩm để t u t ập t  m 

c ứn  cứ. 

Tron    a  đoạn x t xử p úc t ẩm, n ườ  đạ    ện t  o ủ  qu ền của    

M cun  cấp   ấ  xác n ận của m t số     v  n, n    un  xác n ận  â         L 

t am   a c ỉ c  12 p  n.  

T i phiên tòa phúc thẩm: N ườ  đạ    ện t  o ủ  qu ền của    M giữ 

n u  n k án  cáo. 

Ý kiến của Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: 

+ Về thủ t c tố t ng: Thẩm phán, H   đồng xét xử, T ư ký p   n tòa đ  

thực hiện đún  tr n  tự, thủ t c t  o qu  định của B  luật Tố t ng dân sự. Các 

đươn  sự thực hiện đún  qu ền, n   a v  theo qu  định của B  luật Tố t ng dân 

sự. 

+ Về n i dung: Đề nghị không chấp nhận yêu c u kháng cáo của bà 

Huỳnh Thị M, giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn  ứ vào các chứng cứ, tài li u có trong hồ sơ vụ án đ ợc xem xét t i 

phiên tòa, kết quả tranh tụng t i phiên tòa, xét thấy: 

[1]    N u ễn T ị   m L v      uỳn  T ị M đ  t ốn  n ất       L c  

  p 02 p  n     10.000.000 đồn /t án , mở n    29-3-2017 âm lịch,  o    M 

  m đ u t ảo.    L đ    nh m t p  n,    M đ    ao xon , k  n  tran  c ấp. 

   M t  a n ận đối v i p  n     còn  ạ ,    L   p     sốn  đ   đủ, được 

  n      v o kỳ cuố  n ưn  c ưa   ao mặc     â      đ  kết t úc. 

[2] B  M k án  cáo c o r n   â      10.000.000 đồn /t án  mở n    29-

3-2017 âm lịch c ỉ c  12 p  n, k  n  p ả  16 p  n n ư Tòa án cấp sơ t ẩm đ  

qu ết địn . X t k án  cáo của    M t ấ  r n : 

Trư c k      L khởi k ện    M t    n  N u ễn Văn  ơn     n ườ  m  c  

  n    L n ờ   p     t a ) đ  k ở  k ện    M v  c o r n   n   ơn    n ườ    p 

   , k  n  p ả     L. Trong Bản tự k a      n    11-9-2018, gửi cho Tòa án 

nhân dân huyện B,    M khai n ư sau:  ụ  gồm 1  p  n  ụ t ể   :    on 2 

p  n; Đ t 02 p  n;  t 01 p  n; P  ợng 02 p  n  L 02 p  n; N m 01 p  n  

 o n 01 p  n;   ảng 01 p  n; Ng ơn 01 p  n; N   01 p  n; Đ  p 02 p  n  

k  ng g  o   n  s      o      ụ  v ên v   ụ  v ên k  ng yêu   u;    L t  m g   

02 p  n    n  01 p  n  k     n   ụ    ỉ gồm 12 p  n    L kêu 1 900 000 000 

đồng nên   n  m   p  n      100 000 đồng  s u đ  t êm v o 04 p  n nên g  o 

thêm 32 400 000 đồng   o     L     L   n m t p  n  ụ  sống đến k   m n    

13  000 000 đồng t        g  o   o    L  o    L   n nợ t   rất n   u t  n  
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 an  sác      v  n    M k a  đún  v   t n     v  n v  số p  n tron  tờ   ấ  h i 

   M     t  o    , c  tron   ồ sơ v  án.  

 o    M xác địn     L        v  n, k  n  p ả   n   ơn n n  n   ơn rút 

đơn k ở  k ện v     L đ  k ở  k ện    M trong v  án n  .  

Trong quá tr n    ả  qu ết v  án, vào ngày 14-3-2019,    M đ  th a thuận 

được v i bà L n ư sau:  â      c  16 p  n, c ấp n ận trả c o    L 136.000.000 

đồn ,    L k  n    u c u trả t ền     c ậm trả. Tu  sau đ     M t a  đ   ý k ến 

t  a t uận n ưn   ý  o t a  đ      để    L trả số t ền 200.000.000 đồn   ảo   n  

cho anh T á  Tường G vay của    M, k  n  t a  đ    a  t ắc mắc    về số p  n 

trong  â      đan  tran  c ấp.  

Bà M đ  c  đơn p ản tố, yêu c u bà L thực hiện n   a v  bảo   n  đối v i 

số tiền 200.000.000 đồng anh G va  n ưn  k  n  được Tòa án cấp sơ t ẩm th  

lý giải quyết, n ườ  đại diện theo ủy quyền của bà M khiếu nạ  n ưn  sau đ  rút 

đơn. Bà M đ  khởi kiện bà L b ng v  án khác, Tòa án nhân dân huyện H2 đan  

  ả  qu ết. 

 ờ  k a  của    M theo B  n  ản  òa   ả  t  n  n    14-3-2019 p    ợp 

v    ờ  k a  của    M theo Bản tự khai ngày 11-9-2018, p    ợp v    an  sác  

       M     t  o    . 

V  vậ , c  căn cứ xác địn   â      đan  tran  c ấp c  16 p  n, Tòa án 

cấp sơ t ẩm  u c    M p ả  trả 136.000.000 đồn  t ền   n      v  t ền      o 

c ậm trả t  n    p ả    ao     n ưn     M k  n    ao    c  căn cứ, p    ợp 

t  o qu  địn  tạ  Đ ều 471 của B  luật Dân sự; Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP 

ngày 27-11-2006 của Chính phủ, về họ, h  ,    u, p ường. 

[3] Tại phiên tòa p úc t ẩm,  n  P an Văn V    n ườ  đạ    ện t  o ủ  

qu ền của    M cho r ng trong danh sách h i chỉ có 12 p  n không phải 16 

ph n, cun  cấp chứng cứ chứng minh là   ấ  xác n ận của 06 n ườ  được c o    

h i viên tron   â      đan  tran  c ấp, n    un  xác nhận  â      c ỉ c  10 

n ườ  v  01 n ườ  là đ u t ảo,     kết t úc v o t án  02-2018 âm  ịc ,   u c u 

 ủ   ản án sơ t ẩm để t u t ập t  m c ứn  cứ.  

X t   u c u của ông V t ấ  r n : T  o  ản tự k a  n    11-9-2018,    M 

khai    k  n  cun  cấp  an  sác  c o các     v  n v   ọ k  n    u c u n n 

k  n  c  căn cứ xác địn  các     v  n   ết t n  số p  n tron   â       a  

không,  ồm n ữn  a , tron    a  đoạn x t xử sơ t ẩm    M chỉ cung cấp   ấ  

xác nhận của 02 h i viên, sau k   k án  cáo n ườ  đạ    ện t  o ủ  qu ền của 

   M cun  cấp 06   ấ  xác n ận được đán  má  sẵn, g ốn  n au t n  c ữ, 

k  n  c  c ứn  t ực c ữ ký, n ườ  đạ    ện t  o ủ  qu ền của    M k  n  xác 

địn  được n ữn  n ườ  c  t n tron    ấ  xác n ận c  p ả         v  n tron   â  

    đan  tran  c ấp  a  k  n . V  vậ  không c  căn cứ để  ủ   ản án sơ t ẩm.  

[4] Đạ    ện V ện k ểm sát n ân tỉn  Tâ  N n  đề n  ị k  n  c ấp n ận 

k án  cáo của bà M,   ữ n u  n  ản án sơ t ẩm    c  căn cứ. 
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[5] Do yêu c u k án  cáo của    M k  n  được Tòa án c ấp n ận n n    

M p ả  c ịu 300.000 đồn  t ền án p   p úc t ẩm t  o qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 

29 của N  ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban 

T ường v  Quốc h i, qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Đ ều 308 của B  luật Tố t ng dân sự; Đ ều 471 của B  

luật Dân sự; Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính phủ, 

về họ, h  ,    u, p ường; khoản 4 Điều 26, khoản 1 Đ ều 29 của N  ị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ   an T ường v  Quốc h i quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bà  uỳn  T ị M. 

2. Giữ nguyên Bản án Dân sự sơ t ẩm số: 40/2019/DS-ST ngày 26 tháng 

11 năm 2019, của Tòa án nhân dân  u ện B, tỉnh Tây Ninh: 

- Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim L đố  v      

 uỳn  T ị M, về “Tran  c ấp hợp đồng góp h  ”.  

- Bu c bà Huỳnh Thị M c  n   a v  trả cho bà Nguyễn Thị Kim L 

136.000.000 đồng tiền     còn nợ trong  â      10.000.000 đồn /t án , mở 

n    29-3-2017 âm lịch,  o    M   m đ u t ảo v  15.708.000 đồng tiền lãi  o 

c ậm trả, t n  c n     151.708.000 (m t trăm năm mốt triệu, bả  trăm  ẻ tám 

nghìn) đồng.   

- Kể t  ngày bà L c  đơn   u c u thi hành án, nếu bà M c ưa   ao đủ số 

t ền n ư đ  n u tr n t     n  t án  bà M còn phải trả cho    L tiền lãi do chậm 

t ực   ện n   a v  t  o qu  định tại khoản 2 Đ ều 468 của B  luật Dân sự. 

- Về án phí sơ t ẩm:  

+ Bà Huỳnh Thị M phải chịu 7.585.000 (bảy triệu, năm trăm tám mươ  

 ăm nghìn  đồng. 

+ Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Kim L 3.400.000 (ba triệu, bốn trăm 

n   n  đồng tiền tạm ứn  án p   sơ t ẩm đ  n p theo Biên lai thu số: 0005898 

ngày 18 tháng 12 năm 2018, của Chi c c Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Tây 

Ninh. 

3. Về án p   p úc t ẩm:    Huỳnh Thị M phải chịu 300.000   a trăm 

nghìn) đồn , được tr  vào 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đ  n p 

theo Biên lai thu số: 0006905 ngày 09-12-2019, của Chi c c Thi hành án dân sự 

huyện B, tỉnh Tây Ninh. 

4. Trường hợp bản án được t     n  t  o qu  định tại Ðiều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự t   n ườ  được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự 

có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 
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án hoặc bị cưỡng chế t     n  án t  o qu  định tạ  các đ ều 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu t     n  án được thực hiện t  o qu  định tại Ðiều 

30 của Luật Thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TAND huyện B; 

- Chi c c THADS huyện B; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu  ồ sơ; 

-  ưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 


